
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa Quốc tế

Chương trình AVTQ

STT MSSV Họ và Tên Cấp độ Lớp Lớp dự thi
Giờ

bắt đầu
Giờ

kết thúc
Phòng thi Cơ sở Ngày thi

1 22206028 Nguyễn Nam Anh EII 4 0100 EII 4_0100 10:35 10:45 026 Thành Thái 12/03/2024

2 22100071 Nguyễn Quang Cường EII 4 0100 EII 4_0100 10:40 10:50 026 Thành Thái 12/03/2024

3 22205791 Võ Đức Cường EII 4 0100 EII 4_0100 10:45 10:55 026 Thành Thái 12/03/2024

4 22206517 Văn Đình Dương EII 4 0100 EII 4_0100 10:50 11:00 026 Thành Thái 12/03/2024

5 22207355 Trương Phú Hào EII 4 0100 EII 4_0100 10:55 11:05 026 Thành Thái 12/03/2024

6 22113888 Cao Ngọc Hân EII 4 0100 EII 4_0100 11:00 11:10 026 Thành Thái 12/03/2024

7 2190480 Nguyễn Thị Xuân Hiếu EII 4 0100 EII 4_0100 11:05 11:15 026 Thành Thái 12/03/2024

8 22118699 Phạm Đăng Huy EII 4 0100 EII 4_0100 11:10 11:20 026 Thành Thái 12/03/2024

9 22107346 Nguyễn Mai Linh EII 4 0100 EII 4_0100 11:15 11:25 026 Thành Thái 12/03/2024

10 22112909 Nguyễn Hoàng Long EII 4 0100 EII 4_0100 11:20 11:30 026 Thành Thái 12/03/2024

1 22206436 Nguyễn Quang Minh EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 10:35 10:45 026 Thành Thái 13/03/2024

2 2181558 Ngô Văn Nam EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 10:40 10:50 026 Thành Thái 13/03/2024

3 22113945 Đỗ Thu Ngân EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 10:45 10:55 026 Thành Thái 13/03/2024

4 22114040 Trần Diệu Dung Nghi EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 10:50 11:00 026 Thành Thái 13/03/2024

5 22200745 Trương Thúy Bảo Ngọc EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 10:55 11:05 026 Thành Thái 13/03/2024

6 22011107 Trần Chí Nguyên EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 11:00 11:10 026 Thành Thái 13/03/2024

7 22118614 Nguyễn Bích Phượng EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 11:05 11:15 026 Thành Thái 13/03/2024

8 22011423 Lê Quốc Tuấn EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 11:10 11:20 026 Thành Thái 13/03/2024

9 22204386 Mã Phương Tuệ EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 11:15 11:25 026 Thành Thái 13/03/2024

10 22122683 Phạm Thị Thu Ý EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 11:20 11:30 026 Thành Thái 13/03/2024

1 22207157 Nguyễn Ngọc An EII 4 0200 EII 4_0200 7:45 7:55 026 Thành Thái 12/03/2024

2 22205466 Nguyễn Hồng Ngọc Anh EII 4 0200 EII 4_0200 7:50 8:00 026 Thành Thái 12/03/2024

3 22117754 Đặng Minh Anh EII 4 0200 EII 4_0200 7:55 8:05 026 Thành Thái 12/03/2024

4 2190379 Nguyễn Ngọc Minh Đăng EII 4 0200 EII 4_0200 8:00 8:10 026 Thành Thái 12/03/2024

5 22003428 Nguyễn Việt Đức EII 4 0200 EII 4_0200 8:05 8:15 026 Thành Thái 12/03/2024

6 2182497 Đặng Vĩnh Hòa EII 4 0200 EII 4_0200 8:10 8:20 026 Thành Thái 12/03/2024

7 22205320 Phạm Anh Kỳ EII 4 0200 EII 4_0200 8:15 8:25 026 Thành Thái 12/03/2024

8 2190808 Lê Đức Nguyên Khôi EII 4 0200 EII 4_0200 8:20 8:30 026 Thành Thái 12/03/2024

9 22301291 Trần Thị Kim Loan EII 4 0200 EII 4_0200 8:25 8:35 026 Thành Thái 12/03/2024

10 2183770 Vũ Hoàng Long EII 4 0200 EII 4_0200 8:30 8:40 026 Thành Thái 12/03/2024

11 2193455 Thái Thị Diễm Ngân EII 4 0200 EII 4_0200 8:35 8:45 026 Thành Thái 12/03/2024

1 22200424 Bùi Hoàng Phú EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 7:45 7:55 026 Thành Thái 13/03/2024

2 22205099 Nguyễn Mạnh Quang EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 7:50 8:00 026 Thành Thái 13/03/2024

3 22114790 Nguyễn Thị Thúy Quyên EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 7:55 8:05 026 Thành Thái 13/03/2024

4 22114346 Huỳnh Trần Y Quỳnh EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 8:00 8:10 026 Thành Thái 13/03/2024

5 2175279 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 8:05 8:15 026 Thành Thái 13/03/2024

MỐC THỜI GIAN THI NÓI CUỐI KỲ 
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STT MSSV Họ và Tên Cấp độ Lớp Lớp dự thi
Giờ

bắt đầu
Giờ
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6 22000240 Nguyễn Trang Xuân Quỳnh EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 8:10 8:20 026 Thành Thái 13/03/2024

7 22006758 Đại Nguyễn Khả Quỳnh EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 8:15 8:25 026 Thành Thái 13/03/2024

8 22204900 Nguyễn Minh Tâm EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 8:20 8:30 026 Thành Thái 13/03/2024

9 22123085 Hồ Minh Thanh EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 8:25 8:35 026 Thành Thái 13/03/2024

10 22206651 Lê Lại Anh Thư EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 8:30 8:40 026 Thành Thái 13/03/2024

11 22300023 Nguyễn Huỳnh Anh Vũ EII 4 0200 EII 4_0200 (2) 8:35 8:45 026 Thành Thái 13/03/2024

1 22106645 Phạm Hoàng Tuấn Anh EII 5 0100 EII 5_0100 10:35 10:45 028 Thành Thái 12/03/2024

2 22100264 Trịnh Quốc Anh EII 5 0100 EII 5_0100 10:40 10:50 028 Thành Thái 12/03/2024

3 22000654 Nguyễn Quỳnh Dung EII 5 0100 EII 5_0100 10:45 10:55 028 Thành Thái 12/03/2024

4 22001956 Nguyễn Hải Dương EII 5 0100 EII 5_0100 10:50 11:00 028 Thành Thái 12/03/2024

5 22011971 Nguyễn Thạch Khánh Dương EII 5 0100 EII 5_0100 10:55 11:05 028 Thành Thái 12/03/2024

6 22012377 Nguyễn Lê Vân Đình EII 5 0100 EII 5_0100 11:00 11:10 028 Thành Thái 12/03/2024

7 2199439 Nguyễn Chí Anh Hào EII 5 0100 EII 5_0100 11:05 11:15 028 Thành Thái 12/03/2024

8 22103143 Trần Thị Ngọc Hân EII 5 0100 EII 5_0100 11:10 11:20 028 Thành Thái 12/03/2024

9 2192983 Thái Văn Minh Hiếu EII 5 0100 EII 5_0100 11:15 11:25 028 Thành Thái 12/03/2024

10 22014977 Vũ Ngọc Hòa EII 5 0100 EII 5_0100 11:20 11:30 028 Thành Thái 12/03/2024

11 22115030 Trần Huy Hoàng EII 5 0100 EII 5_0100 11:25 11:35 028 Thành Thái 12/03/2024

12 22119457 Hoàng Quốc Huy EII 5 0100 EII 5_0100 11:30 11:40 028 Thành Thái 12/03/2024

13 22206200 Trần Vũ Kiệt EII 5 0100 EII 5_0100 11:35 11:45 028 Thành Thái 12/03/2024

14 22010913 Hà Minh Xuân Khánh EII 5 0100 EII 5_0100 11:40 11:50 028 Thành Thái 12/03/2024

15 22011056 Quách Thanh Lân EII 5 0100 EII 5_0100 11:45 11:55 028 Thành Thái 12/03/2024

16 22113466 Nguyễn Thúy Ngân EII 5 0100 EII 5_0100 11:50 12:00 028 Thành Thái 12/03/2024

17 22109942 Nguyễn Lương Như Ngọc EII 5 0100 EII 5_0100 11:55 12:05 028 Thành Thái 12/03/2024

18 2191501 Trương Thiên Nhật EII 5 0100 EII 5_0100 12:00 12:10 028 Thành Thái 12/03/2024

19 22119437 Trần Minh Nhân EII 5 0100 EII 5_0100 12:05 12:15 028 Thành Thái 12/03/2024

1 22206607 Đặng Hoàng Bảo Trân EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 10:35 10:45 028 Thành Thái 13/03/2024

2 22003319 Trần Gia Nguyên Phát EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 10:40 10:50 028 Thành Thái 13/03/2024

3 22205532 Trang Thiên Phong EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 10:45 10:55 028 Thành Thái 13/03/2024

4 2183500 Hồ Kim Quang EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 10:50 11:00 028 Thành Thái 13/03/2024

5 22101641 Vũ Đình Minh Quân EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 10:55 11:05 028 Thành Thái 13/03/2024

6 22000240 Nguyễn Trang Xuân Quỳnh EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 11:00 11:10 028 Thành Thái 13/03/2024

7 22006758 Đại Nguyễn Khả Quỳnh EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 11:05 11:15 028 Thành Thái 13/03/2024

8 22011548 Vũ Hoàng Sơn EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 11:10 11:20 028 Thành Thái 13/03/2024

9 2193850 Nguyễn Kim Sự EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 11:15 11:25 028 Thành Thái 13/03/2024

10 22114313 Hiệp Tênh EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 11:20 11:30 028 Thành Thái 13/03/2024

11 22116200 Trịnh Lê Công Tú EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 11:25 11:35 028 Thành Thái 13/03/2024

12 22118989 Trần Thanh Tuấn EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 11:30 11:40 028 Thành Thái 13/03/2024

13 22108504 Đào Quốc Tuấn EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 11:35 11:45 028 Thành Thái 13/03/2024

14 2195215 Trần Duy Thái EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 11:40 11:50 028 Thành Thái 13/03/2024

15 22204802 Võ Ngọc Phương Thảo EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 11:45 11:55 028 Thành Thái 13/03/2024

16 22110441 Trương Đức Thịnh EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 11:50 12:00 028 Thành Thái 13/03/2024
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17 22203749 Lê Thị Anh Trang EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 11:55 12:05 028 Thành Thái 13/03/2024

18 22012176 Trần Huỳnh Bảo Trâm EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 12:00 12:10 028 Thành Thái 13/03/2024

19 22115773 Tô Thanh Trúc EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 12:05 12:15 028 Thành Thái 13/03/2024

1 22000816 Huỳnh Anh EII 5 0200 EII 5_0200 7:45 7:55 013 Thành Thái 12/03/2024

2 22205893 Đinh Thị Ngọc Bích EII 5 0200 EII 5_0200 7:50 8:00 013 Thành Thái 12/03/2024

3 2195107 Huỳnh Tuyết Duy EII 5 0200 EII 5_0200 7:55 8:05 013 Thành Thái 12/03/2024

4 2190373 Lê Huỳnh Đức EII 5 0200 EII 5_0200 8:00 8:10 013 Thành Thái 12/03/2024

5 22004256 Phạm Hồng Hải EII 5 0200 EII 5_0200 8:05 8:15 013 Thành Thái 12/03/2024

6 22012465 Nguyễn Quốc Huy EII 5 0200 EII 5_0200 8:10 8:20 013 Thành Thái 12/03/2024

7 22010129 Tiêu Anh Kiệt EII 5 0200 EII 5_0200 8:15 8:25 013 Thành Thái 12/03/2024

8 22014738 Nguyễn Hồng Phương Khanh EII 5 0200 EII 5_0200 8:20 8:30 013 Thành Thái 12/03/2024

9 22110562 Nhân Thị Lan EII 5 0200 EII 5_0200 8:25 8:35 013 Thành Thái 12/03/2024

10 22117735 Trần Bảo Khánh Linh EII 5 0200 EII 5_0200 8:30 8:40 013 Thành Thái 12/03/2024

11 22009883 Phan Tấn Lộc EII 5 0200 EII 5_0200 8:35 8:45 013 Thành Thái 12/03/2024

12 2195569 Lê Thị Kim Ngân EII 5 0200 EII 5_0200 8:40 8:50 013 Thành Thái 12/03/2024

13 22012357 Nguyễn Thu Ngân EII 5 0200 EII 5_0200 8:45 8:55 013 Thành Thái 12/03/2024

1 22123076 Nguyễn Thị Mỹ Duyên EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 7:45 7:55 013 Thành Thái 13/03/2024

2 22000845 Cao Trung Tín EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 7:50 8:00 013 Thành Thái 13/03/2024

3 22000811 Trần Kiều Anh Nhân EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 7:55 8:05 013 Thành Thái 13/03/2024

4 22012006 Phạm Phương Nhi EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 8:00 8:10 013 Thành Thái 13/03/2024

5 22001159 Trần Huyền Nhi EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 8:05 8:15 013 Thành Thái 13/03/2024

6 22012084 Hồ Khải Phan EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 8:10 8:20 013 Thành Thái 13/03/2024

7 22011749 Dương Khải Phú EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 8:15 8:25 013 Thành Thái 13/03/2024

8 22013448 Trần Thị Thiên Phước EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 8:20 8:30 013 Thành Thái 13/03/2024

9 22013504 Võ Ngọc Anh Thư EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 8:25 8:35 013 Thành Thái 13/03/2024

10 22004547 Đỗ Thị Thùy Trang EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 8:30 8:40 013 Thành Thái 13/03/2024

11 22114984 Huỳnh Thị Thanh Trúc EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 8:35 8:45 013 Thành Thái 13/03/2024

12 22122584 Nguyễn Hồ Thủy Trúc EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 8:40 8:50 013 Thành Thái 13/03/2024

Báo cáo

* Lưu ý:

khi không mang giấy tờ tùy thân.
SV KHÔNG được sử dụng điện thoại và tài liệu trong phòng thi.

Số SV vắng:
Số SV trễ quá 15 phút:
Số SV quên giấy tờ tùy thân:

SV KHÔNG được phép dự thi khi đi trễ quá 15 phút so với giờ bắt đầu thi hoặc 
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